
                             TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH HÀ 

       NHIỆM KỲ 2021-2026 

 
1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ HOAN 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN THỊ HOAN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14 tháng 6 năm 1978             4. Giới tính:  Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 

Quốc tịch Quốc gia nào khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng; 

7. Quê quán: thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 8, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

Nơi ở hiện nay: Khu 8, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương  

9. Số CMND: 141848694    Ngày cấp: 28/6/2013    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 8/12/ phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không 

- Học vị: Không          Học hàm:   Không 

- Lý luận chính trị:  Không  

 - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân 

 14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu 8 

15. Nơi công tác: Hội Phụ nữ thị trấn Thanh Hà 

 16. Ngày vào Đảng: 05/6/2000             Ngày chính thức:  05/6/2001              Số thẻ đảng viên:  08069153 

- Chức vụ trong Đảng:  Chi ủy viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

 17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:   

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:   Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Thanh Hà nhiệm kỳ 2016 - 2021 

  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, Đoàn thể) 

Từ tháng 10/2011 đến tháng 7 năm 2017 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ khu 8, sản xuất nông nghiệp 

Từ tháng 8 năm 2017 đến nay Chi ủy viên chi bộ 8, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu 8, sản xuất nông nghiệp 

 

   TT Thanh Hà, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

 Đã ký 

Nguyễn Thị Hoan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH HÀ 

NHIỆM KỲ 2021-2026 

 
1. Họ và tên thường dùng:  ĐẶNG VĂN OÁNH 

2. Họ và tên khai sinh:        ĐẶNG VĂN OÁNH  

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17 tháng 3 năm 1992             4. Giới tính:  Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là Quốc tịch là Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 

Quốc tịch Quốc gia nào khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thanh Bình, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng; 

7. Quê quán: Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 8, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

Nơi ở hiện nay: Khu 8, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương  

9. Số CMND: 142695662    Ngày cấp: 01/02/2013   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Học vị: Không          Học hàm:   Không 

- Lý luận chính trị:  Không 

 - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:   

15. Nơi công tác:  

16. Ngày vào Đảng: 07/3/2012         Ngày chính thức: 19/3/2013            Số thẻ đảng viên: 08103151 

- Chức vụ trong Đảng:  Đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:   

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, Đoàn thể) 

Từ tháng 02/2011 đến tháng 

01/2013 

Nhập ngũ đóng quân tại đơn vị Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Từ 2013 đến nay Sản xuất nông nghiệp tại thị trấn Thanh Hà 

 

 

    TT Thanh Hà, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

 Đã ký 

 

Đặng Văn Oánh 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH HÀ 

NHIỆM KỲ 2021-2026 

 
1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN CHI PHƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN CHI PHƯƠNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06 tháng 11 năm 1962             4. Giới tính:  Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 

Quốc tịch Quốc gia nào khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; 

7. Quê quán: Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 8, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

Nơi ở hiện nay: Khu 8, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương  

9. Số CMND: 142692487    Ngày cấp: 27/3/2009   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 7/10/ phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp cơ khí nông nghiệp 

- Học vị: Không          Học hàm:   Không 

- Lý luận chính trị:  Không 

 - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Chi hội trưởng Hội Nông dân khu 8 

15. Nơi công tác: Hội Nông dân thị trấn Thanh Hà 

16. Ngày vào Đảng:              Ngày chính thức:                    Số thẻ đảng viên:  

- Chức vụ trong Đảng:  Không 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:   

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, Đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 1979 đến tháng 9 

năm1980 

Học Trung cấp cơ khí nông nghiệp tại Chí linh Hải Dương 

 

Từ năm 1982 đến năm 1985 Đi bộ đội cấp bậc hạ sỹ đơn vị Cục quản lý giáo dục Bộ tổng tham mưu và cục liên lạc 

đối ngoại Bộ quốc phòng. 

Từ năm 2017 đến nay Chi hội trưởng Hội Nông dân khu 8, sản xuất nông nghiệp 

  

    TT Thanh Hà, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

 Đã ký 

Nguyễn Chi Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
                                   CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH HÀ  

                                                                                        NHIỆM KỲ 2021-2026 

 
1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN NGỌC SƠN 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN NGỌC SƠN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11 tháng 11 năm 1977             4. Giới tính:  Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 

Quốc tịch Quốc gia nào khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng; 

7. Quê quán: Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 8, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

Nơi ở hiện nay: Khu 8, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương  

9. Số CMND: 141857947    Ngày cấp: 28/9/2013   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/ bổ túc 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học,  chuyên ngành Luật 

- Học vị: Không          Học hàm:   Không 

- Lý luận chính trị:  Trung cấp 

 - Ngoại ngữ:  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Chỉ huy trưởng Quân sự 

15. Nơi công tác: UBND thị trấn Thanh Hà 

16. Ngày vào Đảng: 03/02/2001        Ngày chính thức: 03/02/2002             Số thẻ đảng viên: 08042030 

- Chức vụ trong Đảng:  Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 10 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:   

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Thanh Hà nhiệm kỳ 2016 - 2021 

  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, Đoàn thể) 

Từ tháng 3 năm 1996 đến 

tháng 7 năm 1998 

Nhập ngũ vào bộ đội, cấp bậc B2, chức vụ chiến sỹ, đơn vị B10, C4, D16, F395 Quân khu 3 – Quảng Ninh. 

Đến tháng 7/1998 xuất ngũ về địa phương cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi xuất ngũ: trung đội trưởng, đơn 

vị hệ 4 trường QSQK3. 

Từ tháng 02 năm 2000 đến 

tháng 10 năm 2005 

Tham gia dân quân thường trực tại UBND thị trấn Thanh Hà 

Từ tháng 11 năm 2005 đến 

tháng 4 năm 2010 

Phó chỉ huy trưởng quân sự, phó Bí thư chi bộ Dân quân thị trấn Thanh Hà 

Từ tháng 5 năm 2010 đến 

tháng 8 năm 2010 

Đảng ủy viên (nhiệm kỳ 2010 – 2015), phó chỉ huy trưởng quân sự thị trấn Thanh Hà 

 

Từ tháng 9 năm 2010 đến 

nay 

Đảng ủy viên, bí thư chi bộ 10, chỉ huy trưởng quân sự thị trấn Thanh Hà 

 

    TT Thanh Hà, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

 Đã ký 

Nguyễn Ngọc Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH HÀ 

NHIỆM KỲ 2021-2026 

 
1. Họ và tên thường dùng:  ĐẶNG HỒNG THỊNH 

2. Họ và tên khai sinh:        ĐẶNG HỒNG THỊNH 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ngày 11 tháng 3 năm 1954             4. Giới tính:  Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 

Quốc tịch Quốc gia nào khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; 

7. Quê quán: thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 8, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

Nơi ở hiện nay: Khu 8, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương  

9. Số CMND: 142892730    Ngày cấp: 10/02/2014   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 8/10/ phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp y 

- Học vị: Không          Học hàm:   Không 

- Lý luận chính trị:  Không 

 - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân 

 14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Phó Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu 8 

15. Nơi công tác: Thị trấn Thanh Hà 

 16. Ngày vào Đảng: 10/9/1984                      Ngày chính thức: 10/9/1985            Số thẻ đảng viên:  

- Chức vụ trong Đảng:  Phó Bí thư chi bộ  

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

 17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:   

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 1981 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, Đoàn thể) 

Từ tháng 12 năm 1972 đến tháng 01 năm 1973 Nhập ngũ ở tiểu đoàn 666, Trung đoàn 2, Chí Linh 

Từ tháng 02 năm 1973 đến tháng 9 năm 1973 Học y tá trường quân y khu Tả Ngạn – Kim Thành – Hải Dương 

Từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 12 năm 1974 Y tá, cấp bậc binh nhất, ở Bệnh xá trung đoàn 568 – Lục Ngạn – Bắc Giang 

Từ tháng 01 năm 1975 đến tháng 2 năm 1978 Đi B ở trung đoàn 10 – Cần Thơ và chuyển về huyện Tri Tôn – An Giang, cấp bậc 

Hạ sỹ 

Từ tháng 3 năm 1978 đến tháng 8 năm 1980 Tiểu đội trưởng cấp bậc Trung sỹ ở Liên Trại 3, quân khu 9 ở Cai Lậy, Tiền 

Giang 

Từ tháng 9 năm 1980 đến tháng 8 năm 1981 Y tá, cấp bậc Thượng sỹ tại Bệnh xá Sư đoàn 869 ở Sóc Trăng – Hậu Giang 

Từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 11 năm 1990 Tiểu khu trưởng tại lâm trường Hà Tiên – Kiên Giang 

Từ tháng 12 năm 1990 đến tháng 7 năm 2017 Sản xuất nông nghiệp tại thị trấn Thanh Hà 

Từ tháng 8 năm 2017 đến nay Sản xuất nông nghiệp, Phó bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu 8 

  

   TT Thanh Hà, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

 Đã ký 

Đặng Hồng Thịnh 

 

 

 


